
STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty

1 Hoàng Thanh Vũ Nam 48 Lê Văn Vững Nam

2 Hồ Trọng Hiếu Nam 49 Nguyễn Thành Nhân Nam

3 Ông Văn Thành Nam 50 Huỳnh Lê Anh Minh Nam
ĐẠI LÝ GIỐNG HUỆ 

PHƯƠNG

4 Lý Thành Tây Nam 51 Ngô Thanh Toàn Nam

5 Nguyễn Hoài An Nam 52 Trần Văn Hận Nam

PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÒNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY
 VÀ BỆNH VI BÀO TỬ TRÙNG TRÊN TÔM NUÔI"

Tp. Cần Thơ, ngày 10/02/2015

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO

CN - CÔNG TY CP 
VIỆT ÚC BẠC LIÊU

CÔNG TY TNHH SX & 
TM ANH TUẤN

CÔNG TY CP THỰC 
PHẨM SAO TA

CÔNG TY EWOS 
VIỆT NAM5 Nguyễn Hoài An Nam 52 Trần Văn Hận Nam

6 Huỳnh Công Minh Nam 53 Trần Huỳnh Cường Nam

7 Mai Thanh Việt Nam 54 Huỳnh Văn Lành Nam

8 Nguyễn Thanh Tâm Nam 55 Phạm Kim Khanh Nam

9 Tăng Hiếu Nghĩa Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN BẠC 
LIÊU

56 Nguyễn Thiên Phúc Nam

10 Phan Hoàng Nam Nam CÁ NHÂN 57 Trần Văn Mừng Nam

11 Hoàng Bảo Toàn Nam
CÔNG TY TNHH 

NHÀ NGUYỄN
58 Nguyễn Vĩnh Phú Nam

12 Phạm Hữu Bon Nam
TT GIỐNG CÂY 

TRỒNG VẬT NUÔI 
THỦY SẢN

59
Mr.Banchong 
Buahong

Nam

13 Nguyễn Ngọc Hiền Nam 60 Đào Hoàng Đẳng Nam

Công Ty Cổ Phần Chăn 
Nuôi CP Việt Nam.

BAYER VIỆT NAM

DNTT NAM TUYÊN

CÔNG TY CP THÙY 
SẢN SẠCH VIỆT 

NAM

CHI CỤC THỦY 
SẢN TP CẦN THƠ

VIỆT NAM

14 Trần Viết Toàn Nam 61 Phan Trọng Nghĩa Nam CÁ NHÂN
SẢN TP CẦN THƠ



STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty

15 Võ Thụy Tố Quyên Nữ 62
Nguyễn Nguyên 
Luân

Nam

16 Trần Thị Thu Thảo Nữ 63 Châu Hoàng Bảo Nam

17 Hồ Văn Cường Nam 64
Dương Trường 
Giang

Nam

18 Nguyễn Trọng Lâm Nam

TT PHÂN TÍCH VÀ 
KIỂM ĐỊNH HÀNG 
HÓA XNK CN CTY 

TNHH THIẾT BỊ 
KHKT HẢI LY

65 Trần Minh Kiều Nam

19 Nguyễn Sỹ Minh Nam 66 Võ Hồng Điệp Nam

20 Nguyễn Thị Tý Nị Nữ 67 Triệu Xuân Pha Nam
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGƯ HÒA ĐÊ

21 Tăng Hoàng Vinh Nam 68 Nguyễn Hữu Lộc Đại học Tây Đô

22 Trần Thị Thủy Nữ 69 Lâm Thái Xuyên Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

23 Trần Hoàng Phúc Nam 70 Võ Nhật Trường Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

CUU LONG SEAPRO

TỔ HỢP TÁCSỐ 1 HÒA 
LỰC

TRUNG TÂM 
GIỐNG THỦY SẢN 

AN GIANG

CÔNG TY TNHH 
UNI PRESIDENT 

VIỆT NAM

CHI CỤC NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN 

KIÊN GIANG

MINH PHÚ

24 La Ngọc Thanh Nam 71 Trần Sùng Thắng Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

25 Trần Trọng Bình Nam 72 Nguyễn Đình Nhựt Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

26 Bùi Đức Tiến Nam 73 Nguyễn Văn Út Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

27 Lê Hoàng Thành Nam 74 Nguyễn Minh Trí Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

28 Đào Văn Ba Nam 75 Nguyễn Minh Hiền Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

29 Nguyễn Văn Thân 76 Phạm Văn Hiếu Nam
CHUỖI CUNG ỨNG 

MINH PHÚ

30 Võ Văn Đá 77
Nguyễn Minh 
Trưởng

Nam NÔNG DÂN NUÔI TÔM

31
Nguyễn Việt 
Trường

Nam 78 Lê Thanh Hản Nam NÔNG DÂN NUÔI TÔM

32 Nguyễn Thành Tâm Nam 79 Đinh Công Tráng Nam NÔNG DÂN NUÔI TÔM

CÔNG TY CP VIỆT 
ÚC BẠC LIÊU

CÔNG TY CP 
SEAVINA

CÔNG TY CP THỦY 
SẢN TOÀN CẦU



STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty

33 Lê Học Lãnh Vân Nam 80 Nguyễn Văn Minh Nam ĐẠI LÝ THỨC ĂN TÔM

34 Lê Ngọc Hương Nam 81 Nguyễn Đình Thi Nam

35 Dương Văn Lăng Nam 82 Huỳnh Ngọc Trúc Nữ

36 Phạm Quốc Đạt Nam 83 Trần Đức Dũng Nam
TT PHÂN TÍCH VÀ 
KIỂM ĐỊNH HẢI LY

37 Nguyễn Hữu Phúc Nam 84 Lê Thành Đạt Nam
CÔNG TY TNHH MTV 
TS HIỂN THÀNH ĐẠT

38
Nguyễn Hương 
Thùy

Nữ 85 Mã Văn Cảnh Nam

39 Lý Thị Thùy Trang Nữ 86 Nguyễn Kiên Hải Nam

40 Trần Thị Yến Nhi Nữ 87 Phạm Minh Trúc Nam

41 Đặng Bá Quân Nam
CÔNG TY TNHH 
TM - DV NAM MỸ

88 Nguyễn Hà Giang Nam

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH CHẾ BIẾN TS 
VÀ XNK QUỐC VIỆT

TT KHẢO NGHIỆM, 
KiỂM NGHIỆM, KiỂM 
ĐỊNH NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN ĐỒNG 
BẰNG SÔNG CỬU 

CÔNG TY TNHH 
MINH TÂN

INTERTEK VIỆT 
NAM - CN CẦN THƠ

CÔNG TY TNHH 
TM CÔ NÔ

CÔNG TY CP CB 
THỦY SẢN 

PHƯƠNG NAM

42 Trần Văn Điệp Nam
Viện NC & Phát triển 

Công nghệ Sinh học
89 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ

43 Đào Bá Cường Nam 90 Nguyễn Hữu Thanh Nam
CÔNG TY TNHH TP 

XK NAM HẢI

44 Lê Minh Tuấn Nam 91 Bùi Quân Nam
CÔNG TY TNHH GIẢI 
PHÁP CHẤT LƯỢNG 

GQP

45 Lê phước Dũng Nam 92 Đỗ Văn Thông Nam
TẠP CHÍ THƯƠNG 

MẠI (VASEP)

46
Nguyễn Thị Tuyết 
Hạnh

Nam
CÔNG TY TNHH 

GIỐNG THỦY SẢN 
VẠN PHÁT LỘC

93 Châu Hữu Trị Nam

47
Nguyễn  Hồng 
Loan

Nữ
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THU 
THỦY (BAYER)

94 Nguyễn Nhật Cường Nam

95
Nguyễn Thanh 
Tuyến

Nam

BẰNG SÔNG CỬU 
LONG

TRUNG TÂM KHUYẾN 
NÔNG - KHUYẾN NGƯ 

BẾN TRE

TRUNG TÂM KHẢO 
NGHIỆM KIỂM 
NGHIỆM KIỂM 
ĐỊNH NTTS ĐBSCL


